
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 04/09/2024
H29.109-

240821-0089

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI 

GÒN CO.OP - CHEERS 

236 Võ Văn Ngân, Phường 

Bình Thọ, Thành phố Thủ 

Đức

Bán lẻ thực phẩm 

(theo danh sách 

nhóm sản phẩm 

đính kèm) và Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

23/08/2024 25/09/2024

2 04/09/2024
H29.109-

240821-0269

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH 

151 - 153 Tân Lập 2, Khu 

Phố 6, Phường Hiệp Phú, 

Thành phố Thủ Đức

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

26/08/2024 26/09/2024

3 04/09/2024
H29.109-

240818-0070

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 069 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KING FOOD MARKET

1.03-1.04 TMDV Khối A 

thuộc khu nhà ở cao tầng 

phường Phú Hữu, 60 đường 

697, Phường Phú Hữu, 

Thành phố Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm.

26/08/2024 26/09/2024

4 04/09/2024
H29.109-

240823-0181

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH TM DV BY 

PREM

17 Trần Quý Kiên, Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố 

Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/08/2024 27/09/2024

5 04/09/2024
H29.109-

240827-0023
CÔNG TY TNHH MTV 

THỰC PHẨM TIẾN 

PHƯƠNG

107/3 Đường 38, Khu phố 

26, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh thuỷ 

hải sản

28/08/2024 17/09/2024

6 04/09/2024
H29.109-

240827-0148

CÔNG TY TNHH 

CANAAN FOODS

Số 27/21 Đường 17, Khu phố 

3, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh thịt, 

thủy sản
29/08/2024 17/09/2024

7 04/09/2024
H29.109-

240824-0046

CÔNG TY TNHH 

MARUTEN SUSHI-

SOBA

201 Tôn Dật Tiên, Khu phố 

The Panorama, Phường Tân 

Phong, Quận 7

Kinh doanh Dịch 

vụ ăn uống
26/08/2024 26/09/2024

8 04/09/2024
H29.109-

240823-0058

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG CHÚ CUA

64 Phạm Văn Nghị, Phường 

Tân Phong, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/08/2024 26/09/2024

9 04/09/2024
H29.109-

240822-0270

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH PRIME 

SOURCING AND 

TRADING VIỆT NAM

Khu Star Hill (Lô C14B), số 

36 Raymondienne, Phường 

Tân Phong, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/08/2024 26/09/2024

10 04/09/2024
H29.109-

240822-0347

CÔNG TY TNHH 

SEVEN SAIGON

Số 824 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Tân Phong, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng giải khát; 

Trái cây)

26/08/2024 26/09/2024

11 04/09/2024
H29.109-

240827-0176

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ 6811

Số 39 đường số 6, ấp 2, xã  

Phú Xuân, Huyện Nhà Bè

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG TRÊN 200 

SUẤT/ 1 LẦN 

PHỤC VỤ (CĂN 

27/08/2024 27/09/2024

12 04/09/2024
H29.109-

240829-0043

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NAM ÂN

88-90 Đường số 65, Phường 

Tân Phong, Quận 7

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

29/08/2024 01/10/2024

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 04/09/2024



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

13 04/09/2024
H29.109-

240820-0132

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 141 - CHI 

NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

9/18 Đặng Thúc Vịnh, Xã 

Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

26/08/2024 26/09/2024

14 04/09/2024
H29.109-

240814-0020

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH 

962 - 968 Hà Huy Giáp, Khu 

phố 2, Phường Thạnh Lộc, 

Quận 12

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

27/08/2024 16/09/2024

15 04/09/2024
H29.109-

240828-0186

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THUỶ 

HẢI SẢN PHƯỚC 

THÀNH

135A Bùi Văn Ngữ, Khu Phố 

3, Phường Hiệp Thành, Quận 

12

KINH DOANH 

THỦY HẢI SẢN, 

RAU CỦ QUẢ, 

TRÁI CÂY

29/08/2024 17/09/2024

16 04/09/2024
H29.109-

240829-0211

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH ẨM THỰC 

MR. D KITCHEN - 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

Số 46 Đường Thạnh Xuân 

48, Phường Thạnh Xuân, 

Quận 12

KINH DOANH 

THỦY HẢI SẢN, 

RAU CỦ QUẢ, 

TRÁI CÂY, THỊT

29/08/2024 17/09/2024

17 04/09/2024
H29.109-

240826-0257

HỘ KINH DOANH CỞ 

SỞ NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG CHAI, BÌNH 

TINH KHIẾT BI - BEN

Số 290 Cây Trôm Mỹ Khánh, 

xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi

SẢN XUẤT 

KINH DOANH 

NƯỚC UỐNG 

TINH KHIẾT 

ĐÓNG CHAI, 

29/08/2024 01/10/2024

18 04/09/2024
H29.109-

240827-0150

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN MINH 

TÂM ANH

Số 129 Quốc Lộ 22, Ấp 

Giữa, Xã Tân Phú Trung, 

Huyện Củ Chi

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

29/08/2024 01/10/2024

19 04/09/2024
H29.109-

240827-0151

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHẠM 

NGUYỄN GIA

165 Đường số 8,khu phố 18, 

Phường 11, Quận Gò Vấp

Kinh doanh nấm 

các loại
27/08/2024 16/09/2024

20 04/09/2024
H29.109-

240828-0176

DOMINO'S PIZZA ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ THỰC PHẨM VÀ 

GIẢI KHÁT VIỆT NAM

152 - 154 Thống Nhất, 

Phường 10, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng: thức ăn 

nhanh)

29/08/2024 01/10/2024

21 04/09/2024
H29.109-

240816-0178

CÔNG TY CỔ PHẦN 

FRYING FISH CLUB

155-157 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường 22, Quận Bình Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

29/08/2024 01/10/2024

22 04/09/2024
H29.109-

240823-0178

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ONSET- ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH NGON 

SỐ 1 LÊ VĂN SỸ

386 Lê Văn Sỹ, Phường 14, 

Quận 3

Kinh doanh ăn 

uống quán gà ta
27/08/2024 27/09/2024

23 04/09/2024
H29.109-

240826-0064

CÔNG TY TNHH 

DESIGN AVENUE 

VIỆT NAM

05 Tôn Đức Thắng, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA 

HÀNG - DƯỚI 

200 SUẤT)

27/08/2024 27/09/2024

24 04/09/2024
H29.109-

240828-0278

CÔNG TY TNHH MTV 

NHÀ HÀNG SKY

277 Nguyễn Trãi, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

29/08/2024 01/10/2024


